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Tên khóa đào tạo: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm 

Thời gian: Từ ngày 12/03/2025 đến ngày 14/03/2025   

Tổng số: 40 học viên 

      

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC  

1 TRƯƠNG TẤN TÀI 02/08/1997 
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN LẬP BÌNH AN 
25-01387/B08-PAS  

2 
HỒ THỊ NHƯ 

HUỲNH 
24/09/2000 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

CHÂU ĐỐC 
25-01388/B08-PAS  

3 
TRẦN DUY 

KHANG 
15/10/2001 

XÃ ĐÔNG HẢI, HUYỆN DUYÊN HẢI, 

TỈNH TRÀ VINH 
25-01389/B08-PAS  

4 
PHẠM THỊ THUÝ 

KIỀU 
24/03/2001 

XÃ CHÂU KHÁNH, HUYỆN LONG 

PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01390/B08-PAS  

5 
NGUYỄN THỊ 

THANH HƯƠNG 
06/01/1999 

CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ SẮC KÝ TIÊN PHONG 
25-01391/B08-PAS  

6 
VÕ THỊ ÁNH 

TRÚC 
14/11/2001 

CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ SẮC KÝ TIÊN PHONG 
25-01392/B08-PAS  

7 
DƯƠNG THỊ 

THANH TRÚC 
04/03/2001 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC 

TRĂNG 
25-01393/B08-PAS  

8 
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG CHI 
10/04/1974 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC 

TRĂNG 
25-01394/B08-PAS  

9 
TRẦN THÙY 

TRANG 
17/07/2001 

MỸ QUỚI, THỊ XÃ NGÃ NĂM, SÓC 

TRĂNG 
25-01395/B08-PAS  

10 
HUỲNH LÊ 

HƯƠNG 
20/12/2001 PHÒNG KHÁM MINH KHAI 25-01396/B08-PAS  

11 
NGUYỄN BÍCH 

VÂN 
25/12/2002 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN 

PHÚC 
25-01397/B08-PAS  

12 
LÊ THỊ HUYỀN 

TRÂN 
05/02/1999 

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MEDIC VẠN PHÚC 
25-01398/B08-PAS  

13 ĐỖ BẢO TOÀN 20/06/1992 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI 25-01399/B08-PAS  

14 
ĐOÀN NGUYỄN 

BẢO TRÂN 
22/03/2001 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01400/B08-PAS  

15 
NGUYỄN ĐOÀN 

LAN ANH 
18/03/1998 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01401/B08-PAS  

16 
NGUYỄN PHẠM 

DIỄM MY 
26/08/2000 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01402/B08-PAS  



17 
NGUYỄN LÊ 

THÀNH HOÀ 
24/08/1999 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT 

TỈNH ĐỒNG NAI 
25-01403/B08-PAS  

18 
ĐẶNG ĐÀO MINH 

DUY 
29/04/1999 TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 8 25-01404/B08-PAS  

19 VĂN NHƯ QUỲNH 02/10/1994 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN-

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH CÀ 

MAU 

25-01405/B08-PAS  

20 
NGUYỄN QUỐC 

THỤC 
17/10/1998 BỆNH VIỆN BÀ RỊA 25-01406/B08-PAS  

21 
NGUYỄN THỊ THU 

HÀ 
31/10/2001 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01407/B08-PAS  

22 LƯU QUẾ ANH 13/08/1998 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01408/B08-PAS  

23 
HỒ TƯỜNG 

QUANH 
08/02/2002 

CÔNG TY TNHH LAB GROUP 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 
25-01409/B08-PAS  

24 
NGUYỄN HỮU 

HOÀNG 
16/08/2000 BỆNH VIỆN BÀ RỊA 25-01410/B08-PAS  

25 NGÔ VĂN HÀO 30/08/2000 BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG 25-01411/B08-PAS  

26 
PHAN MINH 

CHIẾN 
26/04/1997 TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC HUỆ 25-01412/B08-PAS  

27 
NGUYỄN THỤY 

GIANG 
29/06/1993 

THỊ TRẤN TRÀ ÔN, HUYỆN TRÀ ÔN, 

TỈNH VĨNH LONG 
25-01413/B08-PAS  

28 LÊ UYỄN NHI 21/10/2000 
XÃ TÂN BÌNH, HUYỆN THANH BÌNH, 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
25-01414/B08-PAS  

29 
TRẦN THỊ KIM 

TUYỀN 
24/03/2002 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN TRỤ 25-01415/B08-PAS  

30 KIM THỊ SA VIÊN 04/05/1996 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 25-01416/B08-PAS  

31 
PHẠM LÊ MINH 

TIẾN 
11/05/2000 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

CẦN GIUỘC 
25-01417/B08-PAS  

32 
THÁI THỊ MỸ 

NGÂN 
27/10/1990 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI 

TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01418/B08-PAS  

33 HỨA THẢO LINH 01/08/2000 
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI 

TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01419/B08-PAS  

34 
TRẦN KIM KIỀU 

NGÂN 
12/11/2000 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI 

TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01420/B08-PAS  

35 
HÀ TUYẾT 

NHUNG 
13/04/1994 TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU THÀNH 25-01421/B08-PAS  

36 
HOÀNG NGỌC 

KHÁNH QUỲNH 
27/06/1986 

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
25-01422/B08-PAS  

37 
NGUYỄN HOÀNG 

HỚN 
28/07/1993 

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH BẠC 

LIÊU 
25-01423/B08-PAS  

38 
NGUYỄN THỊ 

BẠCH LỘC 
15/10/1977 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ 

BUÔN MA THUỘT 
25-01424/B08-PAS  

39 VÕ THỊ SƯƠNG 17/03/1991 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ 

BUÔN MA THUỘT 
25-01425/B08-PAS  

40 
NGÔ BỬU XUÂN 

UYÊN 
10/08/1995 

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
25-01426/B08-PAS  



 


